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STT SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐVT ĐƠN GIÁ SL 
THÀNH 

TIỀN 
GHI CHÚ 

1 
Đinh ghim (kim bấm) Plus SS-010 số 

10 (30-112) 
Hộp  1  

 

2 Giấy in IK Plus A4 70gsm Ram  1   

3 Giấy in IK Plus A5 70gsm Ram  1   

4 Giấy in Indonesia A4 màu hồng Ram  1   

5 Giấy in Indonesia A4 màu xanh dương Ram  1   

6 Giấy in Pagi A4 70gsm vỏ xanh Ram  1   

7 Giấy in Paper One A4 70gsm Ram  1   

8 Mực dấu Trodat màu đỏ Lọ  1   

9 Sổ công văn đến Quyển  1   

10 Sổ công văn đi Quyển  1   

11 Mực dấu Trodat 7011 28ml màu đỏ Lọ  1   

12 
Băng dính (băng keo) simili 5cmx8m 

màu xanh dương 
Cuộn  1  

 

13 Túi hồ sơ xin việc có dây không ruột Cái  1   

14 
Giấy in ảnh 1 mặt bóng Kim Mai A4 

115gsm 
Tập  1  

 

15 Hồ khô Thiên Long G019 Lọ  1   

16 Băng dính trong 3kg/lốc 3kg/ lốc Cuộn  1   

17 Bìa ngoại T&T A4 màu hồng Ram  1   

18 
Cặp 3 dây giấy 10cm khổ F (dây tròn - 

HN) 
Cái  1  

 

19 Bìa ngoại T&T A4 màu hồng Ram  1   

20 
Giấy bìa Batos CC-BA4160-P1 A4 

160gsm (100 tờ/tập) màu hồng 
Tập  1  

 

21 
Kẹp sắt (kẹp bướm) Batos BC19-K 

19mm (12 chiếc/hộp) màu đen 
Hộp  1  

 

22 
Kẹp sắt (kẹp bướm) Batos BC32-K 

32mm (12 chiếc/hộp) màu đen 
Hộp  1  

 

23 
Kẹp sắt (kẹp bướm) Batos BC51-K 

51mm (12 chiếc/hộp) màu đen 
Hộp  1  

 

24 
Ghim cài tam giác Batos PC25 (100 

chiếc/hộp) 
Hộp  1  

 

25 (12c/360c/T) Cái  1   

26 
Kéo COMIX 210mm B2717 

(12c/h,180c/T) 
Cái  1  

 

27 (48h/t) Hộp  1   

28 
Kẹp sắt màu 19mm Comix 

B3635(96h/t) Hộp  1  
 

29 
Kẹp sắt màu 15mm Comix B3636 

(150h/t) Hộp  1  
 

30 Bút dạ dầu (bút lông dầu) Leaderart 

LA-311 màu xanh dương 
Cây  1  

 

31 Đinh ghim (kim bấm) Max No.10-1M 

số 10 MS 90138 
Hộp 

 
1 

  



 


